ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Tin học 11

I. Lý thuyết

1. Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?
2. Biên dịch và thông dịch khác nhau thế nào?
3. Nêu quy ước đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Viết ra 5 tên đúng?
4. Hãy cho biết sự khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn? Liệt kê 7 tên dành riêng (từ khóa), 5 tên chuẩn mà em biết?
5. Nêu sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến?
6. Trình bày cấu trúc chung của một chương trình Pascal?
7. Nêu các kiểu dữ liệu chuẩn đã học?
8. Tại sao phải khai báo biến? Trình bày cấu trúc chung của việc khai báo biến trong Pascal? Cho ví dụ: khai báo 2 biến x, y thuộc kiểu số nguyên.
9. Trình bày thứ tự thực hiện các phép toán của biểu thức số học trong lập trình?
10. Trình bày cấu trúc chung của thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình? Cho ví dụ nhập dữ liệu cho biến x (kiểu nguyên) và xuất dữ liệu biến x ra màn hình.

II. Bài tập

1. Viết lại các biểu thức số học từ dạng toán học sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal. (các bài tập trong bài 6 tham khảo thêm các bài tập chuyển từ toán học sang pascal trong sách bài tập trang 10,11)
2. Viết các biểu thức quan hệ từ dạng toán học sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal.
3. Một số bài toán lập trình: Tính tổng chẵn, tổng lẻ, tổng theo công thức
Câu 1: Viết chương trình Pascal tính S=1+2+...+N với N>1000  

Câu 2: Viết chương trình Pascal  tính S=1+3+5+...+N với N là số lẻ 
Câu 3: Viết chương trình Pascal Tính S=2+4+6+...+N với N là số chẵn (chia hết cho 2)
Câu 4: Viết chương trình Pascal tính S=
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với N<1000

III. Hướng dẫn:

1. Lý thuyết:
Câu 1,2: Phần bài tập 2,3 trang 13 SGK

Câu 3. - Không quá 127 kí tự 

· Gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới

· Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới

· Ví dụ: ptbI, FA33C9, Tong_Chan,….

Câu 4. Tên dành riêng: Dược dùng với ý nghĩa riêng , xác định không được dùng với ý nghĩa khác.
· Tên chuẩn: Được dùng với ý nghĩa nhất định, khi cần dùng với ý nghĩa khác phải khai báo

· Tự viết 7 tên dành riêng và 5 tên chuẩn
Câu 5. Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến: Giá trị trong ô nhớ của hằng có đặt tên là không thay đổi, còn giá trị trong ô nhớ của biến thì có thể thay đổi được tại từng thời điểm thực hiện chương trình.
Câu 6. Cấu trúc chung của một chương trình Pascal: gồm 2 phần

[<phần khai báo>]

<phần thân>

Phần thân chương trình nhất thiết phải có. Phần khai báo có thể có hoặc không tùy theo chương trình cụ thể

Câu 7. Các kiểu dữ liệu chuẩn đã học gồm có: Kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu logic,…
Câu 8. 

	- Phải khai báo biến vì: Biến đều phải được đặt tên và khai báo cho chương trình biết để lưu trữ và xử lý.

	- Cấu trúc chung của câu lệnh khai báo biến trong Pascal: Var <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;

	Trong đó:

<danh sách biến>: là một hoặc nhiều biến, các tên biến viết cách nhau bởi dấu phẩy.

	<kiểu dữ liệu>: là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc các kiểu dữ liệu do người lập trình đặt.

	- Khai báo 2 biến x, y kiểu nguyên: Var x, y: integer; 


Câu 9. Thứ tự thực hiện các phép toán của biểu thức số học trong lập trình: Thực hiện các phép toán trong ngoặc trước. trong dãy các phép toán không chứa ngoặc thì thực hiện từ trái sang phải, theo thứ tự các phép toán nhân, chia, chia nguyên, chia lấy phần dư rồi đến các phép toán cộng, trừ.
Câu 10. - Cấu trúc chung của thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím: read(<danh sách biến vào >); hoặc readln(<danh sách biến vào >);
· Cấu trúc chung của thủ tục xuất dữ liệu ra màn hình: write(<danh sách kết quả ra>); hoặc writeln(<danh sách kết quả ra>);
· Ví dụ nhập dữ liệu cho biến x (kiểu nguyên) và xuất dữ liệu biến x ra màn hình: readln(x); writeln(x);
· Chuyển từ dạng for – do sang while – do như sau: 
i:= <giá trị đầu>;
While <i<=giá trị cuối>do
Begin
<câu lệnh>;
<tăng i một đơn vị>;
End;

· Một số bài tập chuyển từ dạng biểu diễn toán học sang Pascal:
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Các bài còn lại tương tự

2. Bài tập:

Câu 1: Thuật toán 

B1: Khởi tạo S=1,N=1 



B2: N <- N+1



B3: Kiểm tra điều kiện N>1000 Đúng thì chuyển tới bước 5 Sai chuyển tới bước 4



B4: S <- S+N, chuyển qua bước 2


B5: Xuất kết quả S ra màn hình. Dựa vào thuật toán trên viết chương trình Pascal

Câu 2:Thuật toán

B1: Khởi tạo S=0, i=0

B2: i <- i+1

B3: Kiểm tra điều kiện i chia hết cho 2 không? Đúng thì chuyển tới bước 5 Sai chuyển tới bước 4


B4: S <- S+N, chuyển qua bước 2


B5: Xuất kết quả S ra màn hình .Dựa vào thuật toán trên viết chương trình Pascal

	Program TongNSoLe;

	Uses crt;
Var


n, S, i: integer;

	Begin

Clrscr;

	Write(‘Nhap n: ’);

Readln(n);

	S := 0;

For i :=1 to n do If i mod 2 <> 0 then S := S + i;

	Writeln(‘Tong S = ’, S);

Readln;

End.


Câu 3: Tương tự câu 2 chỉ khác chỗ gán giá trị ban đầu cho biến i là 2 và đổi điều kiện if trái lại với bài toán tổng lẻ ở câu 2
Câu 4: a. Bài toán thuộc số lần chưa biết truớc

Điều kiện: N <1000

b. Thuật toán

B1: Khởi tạo S=0,N=1

B2: N <- N+1

B3: Kiểm tra điều kiện N<1000

Đúng thì chuyển tới bước 5

Sai chuyển tới bước 4

B4: S <- S+1/N, chuyển qua bước 2

B5: Xuất kết quả S ra màn hình

Dựa vào thuật toán trên viết chương trình Pascal
Cấu trúc đề thi (hình thức thi tự luận): Đề thi gồm 5 câu
Câu 1. Lý thuyết 1 trong 10 câu hỏi ở đề cương (2đ)



Câu 2. Lý thuyết trong 10 câu hỏi ở đề cương (3đ)

Câu 3. Viết biểu thức toán học sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal 2 bài (2đ) 
Câu 4. Chuyển từ dạng for – do sang while – do (1đ)

Câu 5. Viết chương trình Pascal trong các bài tập đã cho (2đ)
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